
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2251010005 Cao Nguyễn Mai Anh YK3  10 301A 14h30

2 2251010018 Lưu Ngọc Anh YK3  10 301A 14h30

3 2251010081 Phan Thành Đạt YK3  10 301A 14h30

4 2251010166 Phạm Gia Khánh YK3  10 301A 14h30

5 2251010219 Vũ Ngọc Mai YK3  10 301A 14h30

6 2251010264 Lê Thị Nhàn YK3  10 301A 14h30

7 2251010337 Lê Đức Thành YK3  10 301A 14h30

8 2251010338 Nguyễn Khắc Thành YK3  10 301A 14h30

9 2251010346 Đặng Tiến Thắng YK3  10 301A 14h30

10 2251010079 Đào Tiến Đạt YK3  11 301A 14h30

11 2251010105 Nguyễn Hương Giang YK3  11 301A 14h30

12 2251010153 Lê Việt Hùng YK3  11 301A 14h30

13 2251010192 Nguyễn Thị Thùy Linh YK3  11 301A 14h30

14 2251010216 Đỗ Hạnh Ly YK3  11 301A 14h30

15 2251010257 Phạm Hoàng Nghĩa YK3  11 301A 14h30

16 2251010331 Trần Phương Thanh YK3  11 301A 14h30

17 2251010335 Đào Tiến Thành YK3  11 301A 14h30

18 2251010340 Võ Tiến Thành YK3  11 301A 14h30

19 2251010357 Phúc Anh Thư YK3  11 301A 14h30

20 2251010402 Nguyễn Chí Vĩ YK3  11 301A 14h30

21 2251010037 Nguyễn Thị Ngọc Ánh YK3  12 301A 14h30

22 2251010051 Nguyễn Tùng Chi YK3  12 301A 14h30

23 2251010069 Nguyễn Gia Bảo Duyên YK3  12 301A 14h30

24 2251010211 Nguyễn Công Lộc YK3  12 301A 14h30

25 2251010214 Nguyễn Quang Lợi YK3  12 301A 14h30
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26 2251010254 Thái Thị Hà Ngân YK3  12 301A 14h30

27 2251010281 Từ Nghĩa Hồng Phúc YK3  12 301A 14h30

28 2251010303 Nguyễn Như Quyết YK3  12 301A 14h30

29 2251010324 Lại Minh Tài YK3  12 301A 14h30

30 2251010342 Lê Phương Thảo YK3  12 301A 14h30

31 2251010347 Phạm Mạnh Thắng YK3  12 301A 14h30

32 2251010356 Phạm Anh Thư YK3  12 301A 14h30

33 2251010389 Lê Thanh Trung YK3  12 301A 14h30

34 2251010034 Trần Việt Anh YK3  9 301A 14h30

35 2251010038 Nguyễn Thị Ngọc Ánh YK3  9 301A 14h30

36 2251010041 Nguyễn Đăng Ngọc Bảo YK3  9 301A 14h30

37 2251010107 Nguyễn Thị Linh Giang YK3  9 301A 14h30

38 2251010124 Hoàng Quốc Hiếu YK3  9 301A 14h30

39 2251010269 Lê Trang Thảo Nhi YK3  9 301A 14h30

40 2251010313 Vi Thị Yến Quỳnh YK3  9 301A 14h30

41 2251010031 Phạm Văn Ngọc Anh YK3  10 302A 14h30

42 2251010040 Đỗ Gia Bảo YK3  10 302A 14h30

43 2251010060 Nguyễn Tuấn Cường YK3  10 302A 14h30

44 2251010115 Dương Phước Hải YK3  10 302A 14h30

45 2251010193 Ninh Nhật Linh YK3  10 302A 14h30

46 2251010243 Nguyễn Xuân Nam YK3  10 302A 14h30

47 2251010133 Nguyễn Thanh Hiền YK3  11 302A 14h30

48 2251010171 Vũ Đức Khắc YK3  11 302A 14h30

49 2251010205 Khương Duy Long YK3  11 302A 14h30

50 2251010311 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh YK3  11 302A 14h30

51 2251010343 Nguyễn Dương Phương Thảo YK3  11 302A 14h30

52 2251010390 Mai Đức Trung YK3  11 302A 14h30

53 2251010001 Hoàng Bảo An YK3  12 302A 14h30

54 2251010058 Trần Thành Công YK3  12 302A 14h30

55 2251010108 Nguyễn Thị Linh Giang YK3  12 302A 14h30

56 2251010138 Nguyễn Việt Hoàng YK3  12 302A 14h30

57 2251010217 Nguyễn Quỳnh Mai YK3  12 302A 14h30

58 2251010262 Nguyễn Thị Minh Ngọc YK3  12 302A 14h30

59 2251010310 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh YK3  12 302A 14h30

60 2251010398 Nguyễn Lâm Thiên Vấn YK3  12 302A 14h30

61 2251010003 Phạm Thái An YK3  9 302A 14h30

Trang 2 / 4



62 2251010030 Phan Hà Anh YK3  9 302A 14h30

63 2251010061 Mai Ngọc Diệp YK3  9 302A 14h30

64 2251010072 Nguyễn Văn Việt Dũng YK3  9 302A 14h30

65 2251010082 Trần Công Đạt YK3  9 302A 14h30

66 2251010097 Nguyễn Minh Đức YK3  9 302A 14h30

67 2251010147 Nguyễn Trường Huy YK3  9 302A 14h30

68 2251010158 Ngô Quang Hưng YK3  9 302A 14h30

69 2251010179 Trần Trung Kiên YK3  9 302A 14h30

70 2251010194 Phạm Hoàng Khánh Linh YK3  9 302A 14h30

71 2251010358 Tống Anh Thư YK3  9 302A 14h30

72 2251010063 Nguyễn Thùy Dung YK3  10 302B 14h30

73 2251010106 Nguyễn Thế Giang YK3  10 302B 14h30

74 2251010134 Nguyễn Thế Minh Hiển YK3  10 302B 14h30

75 2251010143 Đinh Quang Huy YK3  10 302B 14h30

76 2251010145 Nguyễn Quang Huy YK3  10 302B 14h30

77 2251010174 Tống Anh Khôi YK3  10 302B 14h30

78 2251010191 Nguyễn Phương Linh YK3  10 302B 14h30

79 2251010220 Đặng Quang Mạnh YK3  10 302B 14h30

80 2251010258 Bùi Thị Bích Ngọc YK3  10 302B 14h30

81 2251010309 Nguyễn Thị Quỳnh YK3  10 302B 14h30

82 2251010024 Nguyễn Hoàng Anh YK3  11 302B 14h30

83 2251010059 Lê Hùng Cường YK3  11 302B 14h30

84 2251010155 Nguyễn Văn Hùng YK3  11 302B 14h30

85 2251010221 Nông Vũ Đức Mạnh YK3  11 302B 14h30

86 2251010242 Đào Phúc Nam YK3  11 302B 14h30

87 2251010362 Quàng Văn Tiến YK3  11 302B 14h30

88 2251010002 Nguyễn Văn An YK3  12 302B 14h30

89 2251010102 Hà Thị Quỳnh Giang YK3  12 302B 14h30

90 2251010123 Hoàng Văn Hậu YK3  12 302B 14h30

91 2251010283 Mai Thảo Phương YK3  12 302B 14h30

92 2251010393 Hoàng Đình Trường YK3  12 302B 14h30

93 2251010020 Nguyễn Duy Anh YK3  9 302B 14h30

94 2251010175 Lê Đức Khuyến YK3  9 302B 14h30

95 2251010244 Trần Thanh Nam YK3  9 302B 14h30

96 2251010265 Hồ Quý Nhân YK3  9 302B 14h30

97 2251010394 Lò Đức Trường YK3  9 302B 14h30
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98 2251010400 Nguyễn Thành Vinh YK3  9 302B 14h30
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